
Tra cứu thông tin Sáng chế

1. Tổng quan Sáng chế

2. Các thông tin thư mục của Bằng Sáng chế

3. Tra cứu thông tin Sáng chế

4. Phân loại Sáng chế

5. Thông tin công nghệ



Hệ thống quyền Sở hữu 

trí tuệ

Các đối tượng Hệ thống cơ quan quản 

lý nhà nước

Quyền tác giả và 

Quyền liên quan

• Các đối tượng của quyền tác

giả gồm : Tác phẩm văn học,

nghệ thuật, khoa học;

• Các đối tượng của quyền liên

quan đến quyền tác giả bao

gồmcuộc biểu diễn, bản ghi

âm, ghi hình, chương trình

phát sóng và tín hiệu vệ tinh

mang chương trình được mã

hoá

- Bộ Văn hoá Thể thao 

Du lịch

- Cục Bản quyền tác giả

- Sở Văn hoá Thể thao Du 

lịch

Quyền Sở hữu công 

nghiệp

-Sáng chế

-Kiểu dáng công nghiệp

-Nhãn hiệu

-Tên thương mại

-Chỉ dẫn địa lý

-Thiết kế bố trí mạch tích hợp 

bán dẫn

-Bí mật kinh doanh

- Bộ Khoa học và Công 

nghệ

- Cục Sở hữu trí tuệ

- Sở Khoa học và Công 

nghệ

Quyền đối với 

Giống cây trồng

-Giống cây trồng

-Vật liệu nhân giống.

-Vật liệu thu hoạch

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn – VP Bảo hộ GCT

- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn





Khái niệm “Thông tin sáng chế”

 Là một dạng thông tin công nghệ

 Có cấu trúc thống nhất (ở phạm vi thế giới)

 Hình thức và bố cục chặt chẽ

 Bao gồm 2 phần:

 Thông tin thư mục: cho biết tình trạng pháp lý của 

sang chế

 Thông tin kỹ thuật:  mô tả chi tiết nội dung sáng chế



Đặc điểm thông tin sáng chế

 Là thông tin công nghệ mới nhất

 Ít khi được bộc lộ trong tài liệu công nghệ khác

 Số lượng rất lớn

 Liên tục tăng 

 Độ tin cậy cao



Vai trò của thông tin sáng chế

 Tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật đã biết

 Tránh nghiên cứu trùng lắp – đánh giá khả năng 

nộp đơn của mình

 Tận dụng được tri thức của cộng đồng

 Xác định hướng nghiên cứu của mình và người khác

 Dự báo thị trường, khả năng cạnh tranh

 Tìm kiếm đối tác nghiên cứu và kinh doanh

 ……













Bản mô tả

 Phần mô tả :

 Tên sáng chế: thể hiện vắn tắt đối tượng 

 Lĩnh vực sử dụng sáng chế: (SC nhằm mục đích gì)

 Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế: (để thực hiện 
mục đích nói trên, trước đây đã có những giải pháp nào)

 Bản chất kỹ thuật của sáng chế: (SC có điểm gì mới so với giải 
pháp đã biết hoặc SC khắc phục được những nhược điểm gì của 
giải pháp đã biết)

 Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);

 Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế;

 Ví dụ thực hiện sáng chế; (nếu cần)

 Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được.



Đơn Sáng chế - Bản mô tả

 Phạm vi bảo hộ sáng chế (yêu cầu bảo hộ)

 Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ được dùng để xác định phạm vi 
quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. 

 Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ nên (nhưng không bắt buộc) được 
thể hiện thành hai phần: "Phần giới hạn" và "Phần khác biệt", 
trong đó: 

 "Phần giới hạn" bao gồm tên đối tượng và những dấu hiệu 
của đối tượng đó trùng với các dấu hiệu của đối tượng đã biết 
gần nhất và được nối với "Phần khác biệt" bởi cụm từ "khác 
biệt ở chỗ" hoặc "đặc trưng ở chỗ" hoặc các từ tương đương; 

 "Phần khác biệt" bao gồm các dấu hiệu khác biệt của đối 
tượng so với đối tượng đã biết gần nhất và các dấu hiệu này 
kết hợp với các dấu hiệu của "Phần giới hạn" cấu thành đối 
tượng yêu cầu bảo hộ.



Các cơ sở dữ liệu Sáng chế

 www.uspto.gov/ ;  www.freepatentsonline.com (Mỹ)

 www.epo.org/ ; http://ep.espacenet.com (Châu Âu)

 www.ipaustralia.gov.au/ (Úc)

 www.ipo.gov.uk/ (Anh)

 www.jpo.go.jp/ (Nhật)

 www.wipo.int/patentscope/en (WIPO)

 www.google.com/patents (USPTO và EPO)

 http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WLogin.php (Việt Nam)

 http://digipat.noip.gov.vn/ (Toàn văn Sáng chế Việt Nam)

 http://www.freshpatents.com/

http://www.uspto.gov/
http://www.freepatentsonline.com/
http://www.epo.org/
http://ep.espacenet.com/
http://www.ipaustralia.gov.au/
http://www.ipo.gov.uk/
http://www.jpo.go.jp/
http://www.wipo.int/patentscope/
http://www.google.com/patents
http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WLogin.php
http://digipat.noip.gov.vn/


Phân loại Sáng chế 
(International Patent Classification - IPC)

 Hệ thống IPC được cấu trúc theo thứ bậc, từ tổng quát 

tới cụ thể theo trật tự sau:

 Các phần

 Các lớp

 Các phân lớp

 Các nhóm (nhóm chính và phân nhóm)



Phân loại Sáng chế 
(International Patent Classification - IPC)

Phần: Hệ thống IPC gồm có 8 phần, mỗi phần được ký hiệu bằng một 
chữ cái Latin, tên của phần phản ảnh bao quát nội dung của phần: 

A. Các nhu cầu đời sống con người

B. Các quy trình công nghê- Giao thông vận tải

C. Hoá học luyện kim

D. Dệt, giấy

E. Xây dựng, mỏ

F. Cơ khí, chiếu sáng, cấp nhiệt, vũ khí, chất nổ

G. Vật lý

H. Điện



Phân loại Sáng chế 
(International Patent Classification - IPC)

 Lớp (class): Mỗi phần được chia thành nhiều lớp, tên gọi của lớp phản 
ánh nội dung của lớp đó. Ký hiệu của lớp gồm ký hiệu của phần và hai 
chữ số ả rập bắt đầu từ số 01-99.

 Phân lớp : mỗi lớp được chia thành các phân lớp ký hiệu bằng ký hiệu 
của lớp kèm theo một chữ cái latin in hoa 

 Nhóm chính, phân nhóm: Mỗi phân lớp lại tiếp tục được chia nhỏ 
thành các nhóm, bao gồm nhóm chính và phân nhóm.

 Ký hiệu của nhóm chính bao gồm ký hiệu của Phân lớp, tiếp theo là 
cụm chỉ số ả rập gồm từ 1 đến 3 chữ số (thường là số lẻ) tiếp theo 
là gạch chéo, rồi đến 2 chữ số 00. Tên của nhóm chính chỉ rõ đặc 
điểm của đối tượng kỹ thuật cần tìm kiếm trong tra cứu tin và được 
coi là có ích trong việc tra cứu sáng chế. 



Phân loại Sáng chế 
(International Patent Classification - IPC)

 Các phân nhóm : là thành phần của nhóm chính. Ký hiệu 

của phân nhóm gồm ký hiệu của phân lớp, tiếp theo là cụm 

chỉ số gồm từ 1 đến 3 chữ số ả rập của nhóm chính mà phân 

nhóm đó trực thuộc, rồi đến gạch chéo và cuối cùng là cụm 

chỉ số ít nhất gồm 2 chữ số và bắt đầu từ số 02. 



Phân loại Sáng chế 
(International Patent Classification - IPC)

Ví dụ 1:

 A01B 1/00 : Công cụ cầm tay (tên nhóm chính)

 A01B 1/24 : . để cải tạo đồng cỏ hoặc thảm cỏ 

(phân nhóm)

Như vậy tên gọi của phân nhóm A01B 1/24 được 
đọc là: Công cụ cầm tay để cải tạo đồng cỏ hoặc 
thảm cỏ.



Phân loại Sáng chế 
(International Patent Classification - IPC)

Ví dụ 2:

 A01B 1/00 : Công cụ cầm tay 

 A01B 1/16 : Công cụ để nhổ cỏ dại 

Tên của phân nhóm A01B 1/16 là một câu hoàn chỉnh nhưng 

để đảm bảo vị trí thứ bậc của nhóm thì phải đọc là: Công 

cụ để nhổ cỏ dại chỉ giới hạn trong công cụ cầm tay. 



Phân loại Sáng chế 
(International Patent Classification - IPC)

Ví dụ 3:

 A63H 3/03: Búp bê 

 A63H 3/36: . các chi tiết và phụ tùng 

 A63H 3/38: .. mắt 

 A63H 3/40: ... khép mở được 

Nếu không sử dụng các dấu chấm để thể hiện cấu trúc thứ 
bậc thì tên gọi của phân nhóm A63H 3/40 phải viết là: 
mắt có khả năng khép mở của búp bê coi như là chi tiết 
của búp bê.



Thông tin công nghệ

 www.cesti.gov.vn:

 Wipsglobal : là cổng truy cập nhiều CSDL của các nước: Mỹ, Châu 
Âu, Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc,... Là công cụ phân tích các xu 
hướng công nghệ dựa vào các sáng chế.

 ProQuest là một Bộ Cơ sở dữ liệu (CSDL) trực tuyến với 11 CSDL 
bao gồm hầu hết các lĩnh vực. ProQuest cho phép truy cập tới hơn 
11.250 tạp chí (8400 tạp chí toàn văn), 479 báo toàn văn và cả các 
tài liệu không phải là xuất bản phẩm định kỳ như luận văn, các báo 
cáo của Ox Research và EIU về 252 quốc gia và khu vực, hồ sơ 
doanh nghiệp, báo cáo công nghiệp .... 

 Wilson với trên 2.230 tạp chí được cập nhật từ năm 1994 đến nay, 
chứa đựng thông tin toàn văn của 11 cơ sở dữ liệu bao gồm nhiều 
chủ đề khác nhau: giáo dục học, khoa học tổng hợp, thương mại, 
khoa học xã hội, khoa học và công nghệ, nghệ thuật, sinh học và 
nông nghiệp, luật…. Thông tin trên CSDL này luôn được cập thường 
xuyên (bốn lần trong một tuần) 

http://www.cesti.gov.vn/


Thông tin công nghệ

 www.vista.vn

 Science Direct - Tạp chí điện tử của Nhà Xuất bản Elservier : Tìm và 

truy cập toàn văn của trênxuất bản từ năm 1995 tới nay. Bạn đọc có 

thể truy cập nhiều bài tạp chí điện tử trước khi có bản in trên giấy 

từ 2-3 tháng. Ngoài ra, bạn đọc còn truy cập hồi cố đượcnội dung 

lưu trữ (Backfiles) từ năm 1994 trở về trước cho đến những số đầu 

tiêncủa các tạp chí thuộc 10 lĩnh vực sau: Khoa học nông nghiệp và 

sinh học; Hoá sinh, Di truyền và sinh học phân tử; Kỹ thuật hoá 

học; Khoa học máy tính; Nănglượng; Kỹ thuật và công nghệ; Khoa 

học môi trường; Vật lý hạt nhân năng lượngcao và thiên văn học; 

Khoa học vật liệu; Hoá học tổng hợp 

http://www.vista.vn/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/


Thông tin công nghệ

 www.vista.vn

 ISI Web of Knowledge : Web of Knowledge là hệ thống CSDL trích 

dẫn khoa học của Viện Thông tin Khoa học Philadelphia (ISI -

Institute of Science Information), gồm 3 CSDL:

- Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded)

- Social Science Citation Index (SSCI)

- Arts & Humanities Citation Index. 

Đây là công cụ cho phép tìm kiếm và đánh giá chất lượng các công 

trình khoa học trên cơ sở trích dẫn khoa học từ hơn 8600 tên tạp chí 

nổi tiếng thế giới, trong đó có: 6100 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học 

tự nhiên, khoa học công nghệ,…..

http://www.vista.vn/
http://apps.isiknowledge.com/


Thông tin công nghệ

 www.vista.vn

 Tạp chí điện tử của NXB Springer (SpringerLink): cung 
cấp khả năng truy cập đến hơn 1.200 tên tạp chí khoa 
học và công nghệ toàn văn. Các tạp chí được xếp theo 
các sưu tập chuyên đề, giúp tra cứu dễ dàng

 ProQuest Central là CSDL đa ngành xử lý trên 11.000 
tạp chí, trong đó có hơn 8.000 tạp chí toàn văn. 
ProQuest Newspapers cho phép truy cập 15 loại báo 
hàng đầu nước Mỹ 

http://www.vista.vn/
http://asia.springerlink.com/home/main.mpx


Thông tin công nghệ

 Các CSDL trực tuyến, tạp chí và sách điện tử nước ngoài chỉ truy 
cập được từ các máy tính trong mạng của Cục Thông tin KH&CN 
Quốc gia và Thư viện KH&CN Quốc gia

 Nếu có nhu cầu truy cập từ xa :

 liên hệ Thư viện KH&CN Quốc gia hoặc

 Truy cập http://db.vista.gov.vn/login.aspx để có thêm thông 
tin

 Phí  đăng ký sử dụng và khai thác dịch vụ  này cũng như gia 
hạn thời gian sử dụng kể từ ngày 01/01/2012 là 500.000 
VNĐ/năm

 Thời gian cho mỗi phiên truy cập ở mức độ 90 phút/phiên 

http://db.vista.gov.vn/login.aspx


Thông tin công nghệ

 http://www.research4life.org/:

 Các cơ sở dữ liệu :

 ARDI : (thông tin R&D) (www.wipo.int/ardi)

 HINARI: (thông tin Y tế) (www.who.int/hinari)

 AGORA : (thông tin nông nghiệp) 
(www.aginternetwork.org)

 OARE : (thông tin môi trường) 
(www.oaresciences.org)

http://www.research4life.org/
http://www.wipo.int/ardi
http://www.who.int/hinari
http://www.aginternetwork.org/
http://www.oaresciences.org/


Thông tin về giống cây trồng

http://pvpo.mard.gov.vn/

http://pvpo.mard.gov.vn/


Thông tin về giống cây trồng

http://pvpo.mard.gov.vn/

http://pvpo.mard.gov.vn/


Chương 5. Thông tin sáng chế (lý thuyết và bài tập 10 tiết)

1. Thông tin sáng chế

- Tổng quan về thông tin sáng chế

- Phân tích các tài nguyên thông tin sáng chế của Việt Nam và 
quốc tế

2. Tra cứu thông tin sáng chế

- Các công cụ thông dụng trong tra cứu thông tin sáng chế

- Hệ thống Phân loại sáng chế quốc tế (IPC)

- Kỹ thuật cơ bản sử dụng trong tra cứu thông tin sáng chế

- Các phần mềm tra cứu thông tin sáng chế cơ bản

- Xây dựng biểu thức tìm tin và các phương án tìm tin

- Lập báo cáo kết quả tra cứu thông tin sáng chế.




